
Biểu số 02

Đơn vị tính: Triệu đồng

TỔNG
VỐN VAY 

TM
VỐN TỰ CÓ TỔNG

VỐN VAY 
TM

VỐN TỰ CÓ

CẢNG HẢI PHÒNG (A+B+C+D+E+F)       157.045         15.413         15.413       286.540         28.353       258.187 

CÔNG TY MẸ (A+B+C+D)       146.745         15.413         15.413       276.240         28.353       247.887 

A ĐẦU TƯ MUA SẮM THIẾT BỊ 27.000        1.448          1.448          71.820        71.820        

Dự án đã phê duyệt năm 2020 chuyển tiếp sang 2021 24.000               24.000        24.000        24.000        

Chi nhánh Công ty 24.000 24.000 24.000       24.000       

1
Ô tô đầu kéo và sơ mi rơ moóc tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ (10 
chiếc)

24.000               24.000        24.000        24.000        

Dự án khởi công mới năm 2020 1.623 3.000 1.448 1.448 320 320

Các dự án đầu tư nhỏ tại các Chi nhánh 1.623 3.000 1.448 1.448 320 320

1 Ô tô 05 chỗ ngồi Văn phòng Công ty 877 810 810

2 Máy móc phục vụ sửa chữa CN Cảng Tân Vũ 695 375 375 320 320            

3 Máy photocopy cho Văn phòng Công ty 51 51 51

4 Điều hòa nhiệt độ cho Văn phòng Công ty 54 53 53

5 Nhà xưởng sửa chữa cho Trung tâm sửa chữa 160 159 159

Dự án dự kiến khởi công mới năm 2021 47.500 -             47.500 47.500

1
Ô tô đầu kéo và sơ mi rơ moóc tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ (05 
chiếc)

12.000 -             12.000 12.000        

2 Xe nâng hàng Reachstaker 30.500 -             30.500 30.500        

3 Dự án đầu tư nhỏ 5.000 -             5.000 5.000         

B ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG         34.134           6.055           6.055         35.109         35.109 

Các dự án thực hiện năm 2017 22.580        5.116          5.116          15.354        15.354        

GHI CHÚ

BÁO CÁO THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG, PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số  01.2021/BC-CHP ngày        tháng 4 năm 2021)

TT TÊN DỰ ÁN
TỔNG MỨC 

ĐẦU TƯ

KẾ HOẠCH NĂM 2021THỰC HIỆN NĂM 2020
KẾ HOẠCH 
NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG
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TỔNG
VỐN VAY 

TM
VỐN TỰ CÓ TỔNG

VỐN VAY 
TM

VỐN TỰ CÓ
GHI CHÚTT TÊN DỰ ÁN

TỔNG MỨC 
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KẾ HOẠCH NĂM 2021THỰC HIỆN NĂM 2020
KẾ HOẠCH 
NĂM 2020

1 Đầu tư xây dựng Cảng Đình Vũ - GĐIII 277.315             500 3.491          3.491          

Gói 5B - Hệ thống cấp điện sau bến số 7 Cảng Đình Vũ                  5.842 416 -             

Gói 4B - Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất gói 
thầu 5B

26

Gói 6B - Tư vấn giám sát thi công xây lắp gói thầu 5B 58

Gói 5C - Đường bãi, hệ thống cấp thoát nước sau bến số 7 3.491         3.491         

2
Đầu tư xây dựng bãi chứa hàng hậu phương bến 5, 6 - CN Cảng 
Tân Vũ

134.609             7.080          1.625          1.625          2.183         -             2.183         

Gói số 7: Xây dựng bãi hậu phương cầu 5, 6 - Chi nhánh Cảng 
Tân Vũ

               55.659           4.747 -             811 811            

Gói số 9: Giám sát thi công xây dựng bãi hậu phương cầu 5, 6 - 
Chi nhánh Cảng Tân Vũ

                 1.062                93 -             -            

Gói số 10: Nhà điều hành thủ tục và Nhà xe - Chi nhánh Cảng 
Tân Vũ

               49.793              731 -                         731 731            

Gói số 12: Giám sát thi công "Nhà điều hành thủ tục và Nhà xe - 
Chi nhánh Cảng Tân Vũ"

                    927                63 -                           63 63              

Gói 19: Kho hàng CFS - CN Cảng Tân Vũ                30.274           1.317 1.625                   1.625 495 495            

Gói 21 - Giám sát thi công xây dựng kho hàng CFS                     881              129 -                           84 84              

3
Hệ thống điện chiếu sáng bãi hậu phương cầu 2 CN Cảng Tân 
Vũ

1.108                 -             171 171            

4
Cải tạo cầu 3, 4 - Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ để phục vụ lắp đặt 
cần cẩu quay

21.378               6.000          -                       8.000 8.000         

5 Thực hiện giải ngân các công trình đã hoàn thành thi công 9.000          -             5.000 5.000         

Các dự án thực hiện năm 2019 2.654 895 895 16 16

1 Các dự án đầu tư nhỏ 10.000               2.654          895             895             16              16              

1.1 Tại CN Tân Vũ 1.500         -             -             16              -            16              

Trạm cấp  phát nhiên liệu Diesel 1.500         -             -             
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VỐN VAY 
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VỐN TỰ CÓ TỔNG
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TM

VỐN TỰ CÓ
GHI CHÚTT TÊN DỰ ÁN

TỔNG MỨC 
ĐẦU TƯ
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NĂM 2020

Xây dựng các hạng mục quanh kho CFS (phục vụ cho thuê) chi 
nhánh Cảng Tân Vũ

352                    -                           16 16              

1.2 Tại CN Chùa Vẽ 1.154          895             895             -             -             -             

Xây dựng trạm cân 120T CN Chùa Vẽ 1.320                1.154         895                          895 -             

Các dự án khởi công năm 2020 chuyển sang 3.400                 8.900          44               -             44               4.739         -             4.739         

1 Bãi đội cơ giới mở rộng CN Cảng Tân Vũ 2.500                 2.500          -             1500 1.500         
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TỔNG
VỐN VAY 

TM
VỐN TỰ CÓ TỔNG

VỐN VAY 
TM

VỐN TỰ CÓ
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KẾ HOẠCH NĂM 2021THỰC HIỆN NĂM 2020
KẾ HOẠCH 
NĂM 2020

2
Kết nối mạch vòng 22kV từ trạm 2  đến trạm 5 tại Chi nhánh 
Cảng Tân Vũ

900                    900             950 950            

3 Các công trình đầu tư nhỏ 101.500             5.500          44               44               2.289         2.289         

3.1 Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ 3.000                3.000         

3,2 Chi nhánh Cảng Tân Vũ 2.500                2.500         44               44               2.289         2.289         

Công trình hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt - Chi nhánh Cảng 
Tân Vũ

2.308                 19               19                         2.289 2.289         

Công trình "Xây dựng các hạng mục phụ trợ tại bãi tiền phương 
sau cầu 3 Chi nhánh Cảng Tân Vũ"

628                    15               15               

Công trình "Xây dựng các hạng mục phụ trợ tại bãi tiền phương 
sau cầu 5 Chi nhánh Cảng Tân Vũ"

854                    10               10               

Các dự án khởi công năm 2021 151.000             -             15.000        -             15.000        

1 Cải tạo công năng Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ: -             5000 5.000         

1.1
Nạo vét vũng quay tàu, đánh giá tác động môi trường, PCCC, 
kiểm định và nâng cấp cầu cảng

30.000               -             2000 2.000         

1.2 Kéo dài cầu tầu về phía thượng lưu (84m) 96.000               -             3000 3.000         

2 Các công trình đầu tư nhỏ -             10.000 10.000        

C DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 17.931 2.218 2.218 33.882 33.882

I Dự án năm 2019 chuyển sang 22.450 3.431 1.954 1.954 11.175 11.175

1
Dự án đầu tư hệ thống thông tin quản lý  tài chính kế toán Cảng 
Hải Phòng

3.500 2.963 1.604 1.604 1.087 1.087

2
Trang bị hệ thống tự động kiểm tra container nhập tàu tại Chi 
nhánh Cảng Tân Vũ

8.000 88 68 68 88 88

3
Trang bị hệ thống tự động kiểm tra container nhập xuất qua cổng 
tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ

10.000 100 10.000 10.000

4
Trang bị phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc qua 
mạng

950 280 283 283

II Dự án năm 2020 22.300 14.500 264 264 22.707 22.707
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NĂM 2020

1
Trang bị phần mềm ảo hóa, thiết bị lưu trữ và thiết bị mạng cho 
phòng máy chủ Chi nhánh Cảng Tân Vũ

2.500 2.500 12 12 2.500 2.500

2 Trang bị camera IP tại bãi và cầu tàu Chi nhánh Cảng Tân Vũ 2.500 2.500 2.500 2.500

3
Lắp đặt hệ thống wifi và camera đầu cần tại Chi nhánh Cảng Tân 
Vũ

2.500 2.500 12 12 2.500 2.500

4 Xây dựng phần mềm quản lý kỹ thuật vật tư, bảo trì bảo dưỡng 2.800 2.800 12 12 2.800 2.800

5
Xây dựng phần mềm và trang bị máy tính cầm tay phục vụ công 
tác giao nhận bảo quản tại Bãi ô tô tự hành

500 500 4 4 500 500

6
Trang bị máy tính chuyên dụng phục vụ phần mềm PL-TOS tại 
Chi nhánh Cảng Tân Vũ

2.000 2.000

7
Mua sắm thiết bị CNTT phục vụ cho việc triển khai sử dụng hệ 
thống phần mềm TOS tại Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ

9.500 1.700 9.500 9.500

8 Lắp đặt mạng LAN và camera giám sát tại Trung tâm sửa chữa 224 224 224

9
Xây dựng bổ sung chức năng phần mềm kết nối chuyển dữ liệu 
tử phần mềm PL-TOS sang phần mềm MIS-G3 làm cơ sở tính 
lương cho người lao động tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ

350 350 350

10
Nâng cấp, xây dựng bổ sung chức năng phần mềm kết nối, trao 
đổi dữ liệu hải quan (PL-CEM)

482 482 482

11 Xây dựng bổ sung chức năng website Cảng Hải Phòng 125 125 125

12
Trang bị thay thế thiết thu phát sóng vô tuyến, máy tính di động 
chuyên dụng lắp đặt tại hiện trường sản xuất và trên các RTG/RS 
tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ 

950 950 950

13 Phần mềm báo cáo cảng biển 500 500 500

D CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỞ RỘNG 6.946.087          67.680        5.691          5.691          135.429      28.353        107.076      

I
Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc 
Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch 
Huyện), thành phố Hải Phòng

6.946.087          67.680        5.691          5.691          135.429      28.353        107.076      
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10.300 10.300 10.300

E ĐẦU TƯ MUA SẮM THIẾT BỊ 9.300 9.300 9.300

Dự án đã phê duyệt năm 2018 chuyển tiếp sang 2020 7.700 1.600 1.600 1.600

1 Xe xúc gạt bánh xích 1.600 1.600 1.600 1.600

Dự án đã phê duyệt năm 2019 chuyển tiếp sang 2020 7.700 7.700 7.700 7.700

1 Cân treo điện tử 500 500 500 500

2 Ô tô đầu kéo và rơ moóc 7.200 7.200 7.200 7.200

F ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG 1.000 1.000 1.000

Các dự án thực hiện năm 2019

1 Các công trình đầu tư nhỏ 500                    

Các dự án khởi công năm 2020 1.000                 1.000          

1 Các công trình đầu tư nhỏ 1.000                 1.000          

Dự án dự kiến khởi công mới năm 2021 1.000 1.000

1 Các dự án đầu tư nhỏ 1.000 1.000

CÔNG TY TNHH MTV CẢNG HOÀNG DIỆU (E+F)

6


